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ĐIỂM TIN

Tại thị trường Trung Quốc, giá
cải thảo, chuối, gừng, xoài
giảm; giá lê, tỏi tăng so với
tuần trước;
Trung Quốc nhập khẩu 1,69
triệu tấn chuối trong năm
2024;
Giá trị xuất khẩu trái cây của
Brazil đạt 1,2 tỷ USD năm
2024;
Giá cà chua tại Philippines ghi
nhận lạm phát cao nhất trong
tháng 1/2025, đạt 155,7%;
Thái Lan tiêu hủy 60 tấn sầu
riêng nhiễm vàng O;
Giá trị xuất khẩu trái cây của
Gruzia sang Nga năm 2024
đạt 98,7 triệu USD;
Nga tăng nhập khẩu hành tây,
bắp cải và cà chua của
Kazakhstan;
Tây Ban Nha xuất khẩu
29.663 tấn rau quả sang Hoa
Kỳ trong năm 2024.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trung Quốc
Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, năm
2024, Trung Quốc nhập khẩu 1,69 triệu tấn
chuối, trị giá 908 triệu USD, giảm 4,6% về
lượng và giảm 16% về trị giá so với năm
2023.
Thị trường cung cấp chuối lớn nhất cho
Trung Quốc là Việt Nam, với khối lượng 625
nghìn tấn, trị giá 261 triệu USD và
Philippines với khối lượng 463 nghìn tấn và
262 triệu USD. Giá nhập khẩu bình quân
chuối vào Trung Quốc trong năm 2024 đạt
538 USD/tấn, giảm 12,1% so với năm trước.
Xu hướng giảm giá được ghi nhận ở hầu hết
các nguồn cung, ngoại trừ Mexico. [2]

Brazil
Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu trái
cây Brazil (Abrafrutas) đặt mục tiêu thu hẹp
khoảng cách giữa vị thế là nước sản xuất
trái cây lớn thứ ba thế giới và vị trí thứ 23 về
xuất khẩu. Năm 2024, Brazil đã xuất khẩu
khoảng 1 triệu tấn trái cây, thu về 1,2 tỷ
USD, tăng 3% về doanh thu mặc dù khối
lượng xuất khẩu giảm 0,85% so với năm
2023. 
Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Brazil
Đức, Anh,Hà Lan, Các Tiểu vương quốc Ả
Rập Thống nhất, Hoa Kỳ, v.v. [3] 

Giá cải thảo trung bình đạt 3.892 VNĐ/kg, giảm 1.455 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá chuối trung bình đạt 45.057 VNĐ/kg, giảm 2.396 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá gừng trung bình đạt 33.553 VNĐ/kg, giảm 700 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá lê trung bình đạt 20.213 VNĐ/kg, tăng 724 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá tỏi trung bình đạt 41.942 VNĐ/kg, tăng 170 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá xoài trung bình đạt 55.363 VNĐ/kg, giảm 3.118 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 06/02-12/02/2025: 1 CNY= 3.355,34 VNĐ)

Diễn biến giá một số loại nông sản trên thị trường Trung Quốc
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Thái Lan
Trong ngày 6/2/2025, Tổng cục Nông
nghiệp Thái Lan đã ra lệnh tiêu hủy 60 tấn
sầu riêng nhiễm vàng O, trị giá hơn 12 triệu
baht (khoảng 9 tỷ VNĐ), đã bị Tổng cục Hải
quan Trung Quốc (GACC) từ chối nhập
khẩu và trả lại. Việc tiêu hủy diễn ra tại cảng
Laem Chabang và Aranyaprathet, được nhà
chức trách kiểm soát nghiêm ngặt. 
Trong tuyên bố cùng ngày, Tổng cục Nông
nghiệp đã đình chỉ việc sản xuất của 26 cơ
sở đóng gói nhãn xuất khẩu. Thái Lan coi
những biện pháp mạnh mẽ này nhằm lấy lại
niềm tin tại thị trường quốc tế. Trước đó, Bộ
Nông nghiệp và Hợp tác xã đã giao Cục
Khuyến nông xây dựng sổ tay hướng dẫn
người dân giám sát dư lượng (Cadimi, vàng
O) trên sầu riêng. [5]

Philippines

Theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA),
tỷ lệ lạm phát của Philippines duy trì ở mức
2,9% trong tháng 1/2025, không đổi so với
tháng 12/2024. Giá cà chua ghi nhận mức
lạm phát cao nhất, đạt 155,7%. Giá rau củ
tiếp tục tăng cao do chuỗi cung ứng của
Philippines gặp phải ảnh hưởng từ sáu cơn
bão nhiệt đới trong tháng 10 và tháng 11
năm 2024.  [4]



Gruzia
Giá trị xuất khẩu trái cây của Gruzia sang
Nga trong năm 2024 đạt 98,7 triệu USD,
tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Đào
là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, với giá trị
đạt 32,2 triệu USD. Tiếp đến là các loại
quả mọng như nam việt quất, việt quất đạt
30 triệu USD. Các loại trái cây có múi (chủ
yếu là quýt) đạt 22,6 triệu USD, v.v. [6] 
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Tây Ban Nha
Tính đến tháng 11/2024, Tây Ban Nha đã
xuất khẩu được 29.663 tấn trái cây và rau
quả tươi, trị giá 86,8 triệu USD sang Hoa
Kỳ, chiếm 0,2% tổng kim ngạch xuất khẩu
của nước này. Các sản phẩm xuất khẩu
chính là tỏi (17.338 tấn), dưa chuột (1.865
tấn), hành tây (1.562 tấn), v.v.  [7] 

Nga
Theo Rosselkhoznadzor, Nga đã gia tăng
đáng kể khối lượng nhập khẩu rau quả từ
Kazakhstan trong năm 2024. Cụ thể, lượng
bắp cải nhập khẩu đạt 30.000 tấn, tăng 1,5 lần
so với cùng kỳ năm 2023; cà chua đạt 20.000
tấn, tăng 1,2 lần; và cà rốt đạt 15.000 tấn, tăng
15%. Đặc biệt, lượng hành tây nhập khẩu từ
Kazakhstan đã tăng 1,3 lần, từ 90.000 tấn năm
2023 lên khoảng 140.000 tấn năm 2024. Nga
cũng đang ghi nhận sự gia tăng về khối lượng
dưa hấu và dưa lưới nhập khẩu từ Kazakhstan.    
[8]

 Nguồn tham khảo:
[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
[2]:https://nongnghiep.vn/trung-quoc-mua-chuoi-
nhieu-nhat-tu-viet-nam-d419769.html
[3]:https://www.freshplaza.com/europe/
article/9701619/brazil-aims-to-boost-fruit-exports-
beyond-1-2-billion-despite-trade-hurdles/
[4]:https://nongnghiep.vn/lam-phat-cua-philippines-
duy-tri-o-muc-29-do-gia-thuc-pham-bien-dong-
d420027.html
[5]:https://nongnghiep.vn/thai-lan-coi-trong-cac-bien-
phap-giam-sat-an-toan-thuc-pham-cua-trung-quoc-
d420158.html
[6]:https://www.freshplaza.com/europe/
article/9702135/russia-increased-imports-of-
georgian-fruits-and-berries/
[7]:https://www.freshplaza.com/europe/
article/9702382/spanish-fruit-and-vegetable-exports-
to-the-usa-stand-at-29-663-tons-0-2-of-the-total/
[8]:https://www.freshplaza.com/europe/
article/9702516/russia-increases-imports-of-kazakh-
onions-cabbage-and-tomatoes-amid-record-harvest/
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
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Giá dưa hấu, sầu riêng Ri6
(loại đẹp), cà chua giảm; giá
xoài cát Chu, thanh long
ruột trắng tăng so với tuần
trước;
Theo Ban Quản lý Khu kinh
tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn, tính đến 20h00
ngày 05/02/2025, tổng số
phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa
bàn tỉnh là 338 xe, trong đó
có 324 xe chở hoa quả;
Dự báo kim ngạch xuất
khẩu rau quả tháng 2 chỉ
đạt khoảng 350 triệu USD;
Giống nho NH04-102 chính
thức được phép sản xuất tại
Duyên hải Nam Trung bộ;
Xuất khẩu gần 1.000 tấn
sầu riêng sang Trung Quốc
hai ngày đầu năm;
Việt Nam gia tăng lợi thế
xuất khẩu trái cây, rau quả
sang thị trường Trung Quốc;
EU siết chặt quy định với
nông sản tươi.

Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 24.750 VNĐ/kg, tăng 250
VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá dưa hấu trung bình đạt 8.083 VNĐ/kg, giảm 333
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 
Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 83.750
VNĐ/kg, giảm 10.750 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 14.333 VNĐ/kg,
tăng 3.667 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá cà chua trung bình đạt 19.000 VNĐ/kg, giảm 500
VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Diễn biến giá một số loại nông sản tại thị
trường trong nước
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Theo Vnexpress, sau khi bị gián đoạn xuất
khẩu trong tháng 1/2025 vì quy định mới,
gần 1.000 tấn sầu riêng được thông quan
sang Trung Quốc trở lại. Thống kê sơ bộ,
gần 1.000 tấn sầu riêng ở hai cửa khẩu Hữu
Nghị và Tân Thanh. Tại Lào Cai, lãnh đạo
Cục hải quan địa phương cũng xác nhận
xuất khẩu sầu riêng đã bình thường trở lại.
Việt Nam đang tích cực đàm phán với Trung
Quốc nhằm mở rộng danh sách phòng kiểm
nghiệm được công nhận, tạo điều kiện thông
quan thuận lợi hơn. Cơ quan hải quan
khuyến cáo doanh nghiệp cần đảm bảo đầy
đủ giấy tờ kiểm nghiệm cadimi, vàng O và
các tiêu chuẩn nhập khẩu khác để tránh gián
đoạn xuất khẩu. [5]

Xuất khẩu gần 1.000 tấn sầu riêng

sang Trung Quốc hai ngày đầu

năm
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Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn, tính đến 20h00 ngày
05/02/2025, tổng số phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 338 xe,
trong đó xe chở hoa quả là 324 xe, mặt hàng
khác là 14 xe. Cụ thể: (i) tồn 16 xe tại cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 08 xe hoa quả;
(ii) tồn 311 xe tại lối thông quan Tân Thanh – Pò
Chài -khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có
305 xe hoa quả; (iii) tồn 07 xe hoa quả tại cửa
khẩu song phương Chi Ma; (iv) tồn 04 xe hoa
quả tại lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu;
(v) không có xe tồn tại cửa khẩu phụ Na Hình và
cửa khẩu phụ Nà Nưa. [2]  

Tình hình xuất khẩu rau quả qua
các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

Xuất nhập khẩu
Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam
(Vinafruit), giá trị xuất khẩu rau quả trong
tháng 1/2025 đạt 416 triệu USD, giảm 11,3%
với tháng trước và giảm 5,2% so với cùng kỳ
năm 2024. Dự báo trong tháng 2, kim ngạch
xuất khẩu sẽ tiếp tục giảm do nhu cầu tiêu
thụ ít sau Tết Nguyên đán khiến rau quả tiêu
thụ chậm hơn và giá thành cũng sẽ giảm.
Kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 2 ước
đạt khoảng 300-350 triệu USD.
Để duy trì tăng trưởng và đạt mục tiêu xuất
khẩu 8 tỷ USD năm 2025, người sản xuất và
doanh nghiệp cần tuân thủ quy định kiểm
định mới, thắt chặt liên kết thu mua để nâng
cao chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, hàng
chế biến cần được đầu tư về mẫu mã và phù
hợp tiêu chuẩn nước nhập khẩu. [4]

Vừa qua, giống nho không hạt chất lượng cao
NH04-102  hay còn gọi là ngón tay đen) đã
được Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển
nông nghiệp Nha Hố -Viện Nha Hố) công bố
lưu hành giống cây trồng mới theo quy định. 
Giống nho NH04-102 chính thức được phép
phát triển trong sản xuất kể từ ngày
16/1/2025 tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung
bộ. Theo đánh giá, chất lượng quả của giống
nho NH04-102 tương đương với sản phẩm
nho cùng loại từ nước ngoài nhập khẩu vào
thị trường Việt Nam.
Giống nho NH04-102 đã được Văn phòng
Bảo hộ Giống cây trồng - Bộ Nông nghiệp và
PTNT cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới
tại Quyết định số 522/QĐ-TT-VPBH ngày
5/11/2024, bằng bảo hộ có hiệu lực trong thời
gian 25 năm. 

Giống nho NH04-102 chính thức

được phép sản xuất tại Duyên hải

Nam Trung bộ
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EU siết chặt quy định với nông

sản tươi

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển thông tin,
Liên minh châu Âu (EU) đang áp dụng các
quy định nghiêm ngặt hơn về an toàn thực
phẩm và bền vững nhằm giảm thiểu tác động
môi trường và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Các quy định mới của EU đối với nông sản
tươi tập trung vào vấn đề giảm dư lượng hóa
chất bảo vệ thực vật (BVTV); chứng nhận
kiểm dịch thực vật và tăng cường kiểm tra,
giám sát.
Đối với việc giảm dư lượng hóa chất bảo vệ
thực vật, EU yêu cầu nông sản nhập khẩu
đáp ứng mức dư lượng hóa chất bảo vệ thực
vật (MRLs) nghiêm ngặt. Đối với vấn đề
chứng nhận kiểm dịch thực vật, hầu hết nông
sản tươi nhập khẩu vào EU cần có chứng
nhận kiểm dịch thực vật (phytosanitary
certificate). Tuy nhiên, một số loại trái cây
như chuối, dừa, chà là, dứa và sầu riêng
được miễn trừ khỏi quy định này. Một số biện
pháp bổ sung như xử lý nhiệt đối với xoài
hoặc các biện pháp tương tự được khuyến
khích để ngăn chặn ruồi đục quả. [6] 

Việt Nam gia tăng lợi thế xuất khẩu
trái cây, rau quả sang thị trường
Trung Quốc

Theo Vinafruit, trong thời gian qua, Trung
Quốc đã gia tăng nhập khẩu nông sản từ Việt
Nam, đặc biệt là sầu riêng do Thái Lan gặp
khó vì bất lợi thời tiết. Năm 2025, Việt Nam có
khả năng vươn lên dẫn đầu kim ngạch xuất
khẩu trái cây và rau quả sang Trung Quốc,
nếu vượt qua rào cản kỹ thuật và nâng cao
chất lượng sản phẩm trái cây tươi và đông
lạnh.  [7] 
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